
Nam Nữ

Khu cách ly tại Trường Đại học Luật Hà Nội Phân hiệu Đắk Lắk 

1 Trừ Thanh Long 12/10/1990 Số 142 Tổ 8, Khối 13, P Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột 30/11/2021 9/12/2021 10 800.000

2 Thái Đình Trí 13/04/1990 Số 88 Tổ 6, Khối 13, P Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột 30/11/2021 9/12/2021 10 800.000

3 Trần Trọng Thiên 02/11/1992 Số 57 Tổ 5, Khối 13, P Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột 30/11/2021 9/12/2021 10 800.000

4 Y Smuil Kbuôr 26/02/1991 Buôn Dhung, xã Cư M'gar, huyện Cư M'gar 1/12/2021 10/12/2021 10 800.000

5 Y Sơ Ven Êban 26/07/2019 Buôn Kna A, xã Cư M'gar, huyện Cư M'gar 1/12/2021 5/12/2021 5 400.000

6 H Blơn Aliô 11/11/1977 Buôn Dhung, xã Cư M'gar, huyện Cư M'gar 1/12/2021 10/12/2021 10 800.000

7 H Mac Niê 20/10/1980 Buôn Dhung, xã Cư M'gar, huyện Cư M'gar 1/12/2021 9/12/2021 9 720.000

8 Y Phi Nha Niê 22/08/2012 Buôn Kna A, xã Cư M'gar, huyện Cư M'gar 2/12/2021 10/12/2021 9 720.000

9 H Ya Sim Niê 22/03/2014 Buôn Kna A, xã Cư M'gar, huyện Cư M'gar 2/12/2021 9/12/2021 8 640.000

10 Y Bin Êban 22/08/2018 Buôn Kna A, xã Cư M'gar, huyện Cư M'gar 2/12/2021 9/12/2021 8 640.000

11 H Lợi Êban 30/03/2008 Buôn Kna A, xã Cư M'gar, huyện Cư M'gar 2/12/2021 10/12/2021 9 720.000

12 H Vương Êban 13/03/2021 Buôn Kna A, xã Cư M'gar, huyện Cư M'gar 2/12/2021 8/12/2021 7 560.000

13 Y Per Adrơng 18/04/1990 Buôn Kna A, xã Cư M'gar, huyện Cư M'gar 2/12/2021 6/12/2021 5 400.000

14 H Nuk Êban 01/01/1963 Buôn Kna A, xã Cư M'gar, huyện Cư M'gar 2/12/2021 6/12/2021 5 400.000

15 Y Min Niê 07/03/1958 Buôn Kna A, xã Cư M'gar, huyện Cư M'gar 2/12/2021 6/12/2021 5 400.000

16 H Vân Êban 03/01/2013 Buôn Kna A, xã Cư M'gar, huyện Cư M'gar 2/12/2021 8/12/2021 7 560.000

127 10.160.000Tổng cộng

Bằng chữ:  Mười triệu, một trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn./.
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DANH SÁCH NGƯỜI CÁCH LY Y TẾ ĐỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 (F1) ĐƯỢC HỖ TRỢ (ĐỢT 34)
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